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Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày biện pháp bảo vệ chống đốt cháy do hồ quang?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày tai nạn điện giật do chạm trực tiếp vào phần tử mang điện?
Câu 3: (3.0 điểm) Trình bày điện áp bước? 
Câu 4: (3.0 điểm) Trình bày hệ thống SFLV (Safety Extra Low Voltage)?

_______Hết_______


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	
	Khi xuất hiện sự cố ngắn mạch trong mạng phân phối điện, dòng hồ quang sinh ra có thể gây tổn thương cho người đứng gần dạng bỏng.
Do da người bị đốt nóng vì năng lượng phát xạ.
Để bảo vệ chống đốt cháy do hồ quang, con người phải giữ một khoảng cách an toàn đến nơi xuất hiện dòng ngắn mạch.
Khoảng cách này thường được gọi là khoảng cách biên tối thiểu mà người công nhân có thể tiếp cận với nguồn phóng điện hồ quang.
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	2.0

	
	
	Chạm trực tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với các vật có mang điện trong tình trạng làm việc bình thường.
Với các vật đã được cắt ra khỏi nguồn điện nhưng vẫn còn tích điện (mạch điện dung).
Hay vật này vẫn còn chịu điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ.
Hay cảm ứng tĩnh điện do các trang thiết bị điện ở gần.
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	3
	
	
	3,0

	
	
	Khi người đi vào vùng đất có điện thế, điện áp đặt giữa hai chân người gọi là điện áp bước. 
Điện áp bước phụ thuộc vào: - điện thế của đường dây bị chạm.
· độ rộng của bước chân.
· khoảng cách đến điểm chạm đất.
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	Mạng bảo đảm an toàn bằng điện áp cực thấp (SELV) được sử dụng ở những nơi có nhiều mối nguy hiểm khi vận hành trang bị điện như các bể bơi, công viên giải trí… 
Mạng SELV được cung cấp với mức điện áp cực thấp từ thứ cấp của máy biến áp (<50V).
· Không có bất kỳ dây pha nào của mạng SELV được nối xuống đất;
· Tất cả các phần vỏ kim loại của thiết bị được cấp từ mạng SELV không được nối đất với các vỏ kim loại của thiết bị khác hoặc với vật dẫn tự nhiên;
· Tất cả các dây mang điện của mạch SELV và các phần của mạch có áp cao hơn phải được cách ly bằng một Rcđ 
Ít nhất tương đương với Rcđ giữa cuộn sơ và thứ của máy biến áp cách ly.
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